DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI TRÌNH DUYỆT BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
(Dự án loại 1)
1. Công trình nằm trong hoặc kế cận các khu vực nhậy cảm về môi trường, các khu bảo tồn thiên nhiên. 
2. khu du lịch, di tích văn hóa, lịch sử có tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

3. Quy hoạch:

3.1. Phát triển vùng:

3.2. Đô thị;

3.3. Phát triển ngành
3.4 Khu công nghiệp/Khu chế xuất;

4. Về dầu khí:

4.1. Khai thác;

4.2. Chế biến;

4.3 Vận chuyển;

4.4 Kho xăng dầu (dung tích từ 20.000m3 trở lên);

5. Nhà máy luyện gang thép, kim loại mầu (công suất từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên).

6. Nhà máy thuộc da (từ 10.000 tấn sản phẩmlnăm trở lên).

7. Nhà máy dệt nhuộm (từ 20 triệu m vải/năm trở lên).

8. Nhà máy sơn (công suất từ 100.000T sản phẩm/năm), chế biến cao su (công suất từ 10.000T sản phẩm/năm).

9. Nhà máy đường (công suất từ l00.000T mía/năm trở lên).

10. Nhà máy chế biến thực phẩm (công suất từ 1.000T sản phẩm/năm).

11. Nhà máy đông lạnh (công suất từ 1.000 T sản phẩm/năm).

12. Nhà máy nhiệt điện (công suất từ 200MW trở lên).

13. Nhà máy bột giấy và giấy (công suất từ 40.000 tấn bột giấy/năm trở lên).

14. Nhà máy xi măng (công suất từ 1 triệu tấn xi măng/năm trở lên).

15. Khu du lịch, giải trí (diện tích từ l00 ha trở lên).

16. Sân bay.

17. Bến cảng (cho tàu trọng tải từ 10.000 DWT trở lên).

18. Đường sắt, đường ôtô cao tốc, đường ôtô (thuộc cấp I đến cấp II theo tiêu chuẩn (TCVN 4054-85) có chiều dài trên 50 km).

19. Nhà máy thủy điện (hồ chứa nước từ 100 triệu m3 nước trở lên).

20. Công trình thủy lợi (tưới, tiêu, ngăn mặn... từ 10.000 ha trở lên).

21. Xử lý chất thải (khu xử lý nước thải tập trung công suất 100.000 m3/ngày đêm trở lên; bãi chôn lấp chất thải rắn).

22. Khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng (tổng khối lượng khoáng sản rắn và đất đá từ 100.000m3/năm trở lên).

23. Lâm trường khai thác gỗ (tất cả).

24. Khu nuôi trồng thủy sản (diện tích từ 200 ha trở lên).

25. Sản xuất, kho chứa và sử dụng hóa chất độc hại (tất cả).

26. Lò phản ứng hạt nhân (tất cả).

* Dự án loại II bao gồm các dự án còn lại phải tiến hành lập bản đăng ký đạt Tiêu chuẩn môi trường trên cơ sở tự xác lập và phân tích báo cáo đánh giá tác động môi trường của mình.

CÁC DỰ ÁN LOẠI I TRƯỚC KHI XIN CẤP GIẤY PHÉP 
ĐẦU TƯ PHẢI CÓ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ
(Giải trình về các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường) theo nội dung dưới đây:

I- Thuyết minh tóm tắt những yếu tố chính ảnh hưởng tới môi trường.

1. Tư liệu về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án (chất lượng nước mặt, nước ngầm, không khí, hệ sinh thái...). Nhận xét tổng quát mức độ ô nhiễm tại địa điểm sẽ thực hiện dự án.

2. Mô tả sơ đồ/quy trình công nghệ sản xuất, nguyên, nhiên liệu sẽ sử dụng, danh mục hóa chất... (nếu trong giải trình kinh tế kỹ thuật thuyết minh chưa rõ).

3. Khi thực hiện dự án, thuyết minh rõ những yếu tố chính sẽ ảnh hưởng tới môi trường do hoạt động của dự án (ước lượng các loại: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn...). Dự đoán mức độ ảnh hưởng có thể xảy ra đối với môi trường.

II- Đề xuất (tóm tắt) giải pháp khác phục các ảnh hưởng tiêu cực của dự án đến môi trường.

PHỤ LỤC 1C
NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Dự án loại I)

I. Mô tả sơ lược dự án

1. Tên dự án

2. Tên chủ dự án, cơ quan xây dựng Luận chứng kinh tế - kỹ thuật hoặc văn bản có giá trị tương đương của dự án.

3. Nội dung cơ bản của dự án. Lợi ích kinh tế, xã hội mà dự án có khả năng đem lại

4. Tiến độ thực hiện dự án.

5. Chi phí cho dự án. Dự kiến tiến độ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.
II. Hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án

1. Mô tả khái quát về điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội có liên quan tại địa điểm thực hiện dự án. 
2.  Mức độ ô nhiễm hiện tại ở khu vực thực hiện dự án.

III. Tác động của việc thực hiện dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

1. Mô tả tác động của việc thực hiện dự án đến từng yếu tố môi trường tại địa điểm thực hiện dự án.

Trình bày tính chất, phạm vi, mức độ, diễn biến theo thời gian của từng tác động (tùy theo tình hình nếu có).

A. Tác động đối với thành phần môi trường: Thủy quyển, khí quyển, thạch quyển, đất...

B. Tác động đối với các dạng sinh học và các hệ sinh thái.

1. Tài nguyên sinh học ở dưới nước.

2. Tài nguyên sinh học ở trên cạn.

C. Tác động đối với các hoạt động kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật:

1. Cung cấp nước.

2. Giao thông vận tải.

3. Nông nghiệp

4. Thủy lợi.

5. Năng lượng.

6. Khai khoáng.

7. Công nghiệp.

8. Thủ công nghiệp.

9. Sử dụng đất vào các mục tiêu khác nhau.

10. Giải trí, bảo vệ sức khỏe.

D. Tác động liên quan đến chất lượng cuộc sống con người: 
1. Hoạt động kinh tế khác, hoạt động xã hội.

2. Các di tích văn hóa lịch sử.

3. Diễn biến tổng hợp về môi trường trong trường hợp thực hiện dự án.

Phân tích diễn biến tổng hợp vế môi trường theo từng phương án thực hiện dự án.

PHỤ LỤC 2A

Những cơ sở dưới đây phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
dưới dạng đơn giản là bản “Kê khai các hoạt động sản xuất 
có ảnh hưởng đến môi trường”

- Các xí nghiệp nhỏ do địa phương quản lý.

- Các tổ hợp, hợp tác xã sản xuất.

- Các hộ gia đình có sản xuất các loại sản phẩm (ngoài sản xuất nông nghiệp), sửa chữa các loại thiết bị - công cụ, ở lẫn trong khu vực dân cư.

- Các kho hóa chất, thuốc trừ sâu, phân bón, trạm xăng dầu.

- Các bến xe, bến cảng liên tỉnh.

- Các trạm xá, bệnh viện huyện/quận.

- Các lò giết mổ gia súc, gia cầm cung cấp thực phẩm tại chỗ.

- Các loại hình sản xuất, dịch vụ khác... nếu có ảnh hưởng đến môi trường.

BẢN KÊ KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÓ 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG
1. Tên cơ sở sản xuất:

2. Họ và tên chủ cơ sở:

3. Địa chỉ:

4. Diện tích mặt bằng dành cho sản xuất (m2):

5. Khoảng cách gần nhất đến hộ dân cư xung quanh (m):

6. Loại hình SXKD:

7. Tên các loại sản phẩm tính theo năm:

8. Số lượng người tham gia:

9. Các loại năng lượng sử dụng tính theo năm: Số lượng (T/năm; KW)
- Dầu -Củi

- Than

- Điện
10. Nguồn nước cung cấp cho sản xuất (m3/ngày đêm).

11. Các loại chất thải trong hoạt động SXKD:

a) Nguồn thải gãy ô nhiễm môi trường không khí.

- Bụi.

- Các loại khí độc.

- Tiếng ồn và độ rung động.

Đã có hệ thống hoặc bộ phận thu khói - bụi chưa? 
b) Nguồn nước thải:

- Tổng lượng nước thải (m3/ ngày đêm).

- Các chất lẫn trong nước thải: Cặn bẩn, dầu mỡ, hóa chất, chất hữu cơ dễ thối rữa...

- Nước thải chảy vào đâu? (cống, rãnh chung; ao; hồ; sông ngòi...)

- Đã có biện pháp xử lý chưa? Nếu có, biện pháp gì? 
c) Rác thải (chất thải rắn).

- Loại rác thải (kim loại, chất dẻo, bao bì...)

- Số lượng thải (m3/ ngày đêm).

- Đã có biện pháp thu gom chưa? Nếu có biện pháp gì?

12. Thời gian sản xuất (quanh năm, theo mùa vụ, những tháng cao điểm).

13. Những bệnh mà người trực tiếp sản xuất hay mắc phải.

14. Tự đánh giá về nguồn gây ô nhiễm chính và dự kiến khắc phục:

16. Cam kết các hoạt động SXKD của cơ sở từ ngày tháng năm 1999 không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh và đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường theo quy định./.

Ngày     tháng    năm 1999
Chủ cơ sở sản xuất ký tên

PHỤ LỤC 1B

ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ (DỰ ÁN LOẠI II)
NỘI DUNG BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG


Tên dự án: 
Địa chị liên hệ:

Số điện thoại:
Số Fax:
1- Mô tả địa điểm dự kiến triển khai các hoạt động của dự án

- Vị trí

- Diện tích mặt bằng

- Khoảng cách gần nhất đến các khu dân cư và các cơ sở công nghiệp khác

- Hiện trạng sử dụng khu đất

- Nguồn cung cấp nước, điểm lấy nước, nhu cầu nước/ ngày đêm.

- Hệ thống giao thông cung cấp nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm.

- Nơi tiếp nhận nước thải từ các hoạt động của dự án.

- Nơi lưu giữ và xử lý chất thải rắn.
2. Tóm tắt công nghệ sản xuất (Lưu ý: nếu dự án bao gồm cả vùng khai thác và cung cấp nguyện liệu thì phải mô tả rõ các vấn đề liên quan).

- Tổng vốn đầu tư.

- Danh mục nguyên liệu, nhiên liêu, phụ liệu (tính chất, nhu cầu hàng năm, nơi cung cấp).

- Phương thực vận chuvển, cung cấp và bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu và phụ liệu.

- Công suất

- Sơ đồ dây chuyền sản xuất. (Lưu ý: mô tả đầy đủ cả các công đoạn phụ trợ: xử lý nước cấp, máy phát điện, nồi hơi, hệ thống gia nhiệt, hệ thống làm mát thiếi bị... )
- Đặc tính thiết bị

- Chất lượng sản phẩm

- Phương thức bảo quản và vận chuvển sản phẩm.

3. Các nguồn gây ô nhiễm:

- Khí thải

+ Nguồn phác sinh 
+ Tải lượng

+ Nồng độ các chất ô nhiễm

- Nước thải (Lưu ý: nêu rõ cả các thông số liên quan về nước làm mát nước tuần hoàn trong quá trình sản xuất).

+ Nguồn phát sinh 
+ Tải lượng

+ Nồng độ các chất ô nhiễm

- Chất thải rắn

+ Nguồn phái sinh 
+ Tải lượng

+ Nồng độ các chất ô nhiêm

- Sự cố do hoai động của dự án: (cháv nổ, rò rỉ hóa chất, tràn dầu...)
+ Nguyên nhân nảy sinh.

+ Quy mô ảnh hưởng
4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.

- Hệ thống thu gom và xử lý khí thải:

+ Chiều cao ống khói

+ Đặc tính thiết bị xử lý

+ Công nghệ áp dụng và hiệu quả xử lý

+ Hóa chất sử dụng (lượng, thành phần)

+ Các chất thái rư quá trình xử lý

+ Dự kiến kinh phí xây dựng, lắp đặt và vận hành.

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải:

+ Đường thu gom và thoát nước 
+ Kết cấu bể xử lý

+ Công nghệ áp dụng và hiệu quả xử lý

+ Hóa chất sử dụng (lượng, thành phần)

+ Các chất thải từ quá trình xử lý

+ Dự kiến kinh phí xây dựng, lắp đặt và vận hành

- Quy trình thu gom và xử lý chất thải rắn:

+ Kết cáu bể/ kho lưu giữ chất thải rắn 
+ Quy trình vận chuyển

+ Kỹ thuật xử lý (phơi khô, đóng rắn, chôn lấp; thiêu hủy; làm phân

bón... )
+ Dự kiến kinh phí xây dựng, lắp đặt và xử lý

- Tỷ lệ trồng cày xanh trong khuôn viên nhà máy

- Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố:

+ Thiết bị

+ Quy trình

+ Hóa chất sử dụng

+ Hiệu quả

+ Dự kiến kinh phí mua thiết bị, tập dượt định kỳ.

5. Chương trình giám sát môi trường:

+ Vị trí giám sát

+ Các chi tiêu giám sát

+ Tần suất giám sát

+ Dự kiến kinh phí thực hiện.

6. Cam kết đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng

- Tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng nếu tiêu chuẩn Việt Nam không có (tên nước, năm ban hành, cơ quan ban hành, hiệu lực áp dụng). (Lưu ý: kèm theo bản sao toàn bộ nội dung tiêu chuẩn)

- Thời gian hoàn thành công trình xử lý

- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
(Nơi lập bản đăng ký) ngày        tháng       năm 199
Đại điện chủ đầu tư

(Ghi rõ họ tên, chức và đóng dấu)
PHỤ LỤC 2 B

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐANG HOẠT ĐỘNG

I.  Mở đầu

1. Mục đích báo cáo.

2. Tình hình tài liệu, số liệu căn cứ của báo cáo.

3. Tóm tắt quá trình hoạt động, công suất, nguyên liệu, sản phẩm, doanh thu, đời sống công nhân.
II. Sơ lược về quá trình hoạt động của cơ sở, công nghệ và hiệu quả hoạt động của cơ sở...
III. Mô tả hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện của cơ sở:

- Yếu tố vật lý: Đất, nước, không khí...

- Yếu tố sinh vật, các hệ sinh thái thủy vực và trên cạn...

- Cơ sở hạ tầng: Cấp, thoát nước; Giao thông vận tải; Thủy lợi...

- Các điều kiện kinh tế xã hội và sức khỏe cộng đồng...
IV. Đánh giá tác động đến môi trường của cơ sở:

Đánh giá tác động do hoạt động của cơ sở đến các yếu tố môi trường chung.

- Tác động đến không khí ở xung quanh cơ sở.

- Nước: Tác động đến các nguồn nước (nước thải, nước mặt, nước ngầm...)

- Tiếng ồn do cơ sở gây nên.

- Đất: mức độ gây ô nhiễm, xói mòn, nghèo kiệt...

- Hệ sinh thái: Hệ sinh thái cụ thể, mức độ suy thoái, hủy diệt...

- Chất thải rắn: Biện pháp xử lý đã có chưa? Mức độ gây ô nhiễm của chất thải rắn.

- Cảnh quan lịch sử: Mô tả cảnh quan lịch sử ở gần cơ sở và mức độ ảnh hưởng do hoạt động của cơ sở tác động đến...

- Cơ sở hạ tầng: Tác động do hoạt động của cơ sở đối với cơ sở hạ tầng chung và của chính cơ sở.

- Giao thông: Tác động của cơ sở đối với hệ thống giao thông chung ở địa phương...

- Sức khỏe cộng đồng: Các hậu quả ô nhiễm môi trường do cơ sở gây nên đối với sức khỏe của người trực tiếp sản xuất và cộng đồng dân cư xung quanh.

- Các ảnh hưởng khác có liên quan đến hoạt động của cơ sở...

- Với từng yếu tố cần được định lượng và so sánh với các tiêu chuẩn cho phép của Nhà nước.

- Với những yếu tố không thể định lượng được, thì định tính và phân theo mức độ: Nặng, trung bình, nhẹ, chưa rõ...
- Đánh giá chung những tổn thất về môi trường, các mặt lợi, hại về kinh tế - xã hội.
V. Phương án giải quyết về mặt môi trường

Nêu rõ các phương án công nghệ sản xuất và công nghệ xử lý, yêu cầu cụ thể về thời gian và kinh phí thực hiện.
IV. Kết luận và kiến nghị:

- Những kết luận chủ yếu.

- Những kiến nghị về các phương án và biện pháp giảm nhẹ các tác động tiêu cực gây ra của cơ sở đang hoạt động.

